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THÔNG BÁO 

Về việc niêm yết công khai danh mục Sách giáo khoa và xuất bản phẩm tham 

khảo sử dụng tại trường Tiểu học Phạm Văn Chiêu 

Năm học 2023-2024 

 

Căn cứ Quyết định số 178/QĐ-PVC ngày 10 tháng 5 năm 2023 của Hiệu trưởng 

trường Tiểu học Phạm Văn Chiêu về việc phê duyệt danh mục sách giáo khoa và xuất 

bản phẩm tham khảo sử dụng tại trường Tiểu học Phạm Văn Chiêu năm học 2023 - 2024. 

Nay nhà trường niêm yết công khai danh mục sách giáo khoa và xuất bản phẩm 

tham khảo sử dụng trong nhà trường năm học 2023 - 2024 (theo danh mục đính kèm). 

Thời gian từ ngày 10/05/2023 trên bảng tin trường, trang web, zalo trường, zalo 

lớp. 

Trân trọng thông báo! 

 

            HIỆU TRƯỞNG 
 

                       

                      (đã ký) 
 

 

           Võ Thành Danh 

 

        

 

 

 

 

 

 

 



DANH MỤC 

Sách giáo khoa và xuất bản phẩm tham khảo năm học 2023 – 2024 

1. Sách giáo khoa 

Lớp 1 

STT Tên sách Tên tác giả 

 

Nhà xuất 

bản 

Tên bộ 

sách 

1 Toán 1 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ 

biên), Khúc Thành Chính 

(Chủ biên) 

 

Giáo dục 

Việt Nam 

Chân trời 

sáng tạo 

2 
Tiếng Việt 1 tập 

1 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ 

biên),  Nguyễn Thị Ly Kha 

(Chủ biên) 

Giáo dục 

Việt Nam 

Chân trời 

sáng tạo 

3 
Tiếng Việt 1 tập 

2 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ 

biên),  Nguyễn Thị Ly Kha 

(Chủ biên) 

Giáo dục 

Việt Nam 

Chân trời 

sáng tạo 

4 Đạo đức 1 

Đinh Phương Duy (Tổng chủ 

biên), Trần Thanh Bình (Chủ 

biên) 

Giáo dục 

Việt Nam 

Chân trời 

sáng tạo 

5 

Tự nhiên và  

Xã hội 1 

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ 

biên), Nguyễn Thị Thu Hằng  

(Chủ biên) 

Giáo dục 

Việt Nam 

Chân trời 

sáng tạo 

6 

Hoạt động  

trải nghiệm 1 

Vũ Quang Tuyên (Tổng Chủ 

biên), Nguyễn Hữu Tâm (Chủ 

biên) 

Giáo dục 

Việt Nam 

Chân trời 

sáng tạo 

7 Âm nhạc 1 
Hồ Ngọc Khải (Tổng chủ biên 

kiêm Chủ biên) 

Giáo dục 

Việt Nam 

Chân trời 

sáng tạo 

8 Mĩ thuật 1 

 Nguyễn Xuân Tiên (Tổng 

Chủ biên),  Hoàng Minh Phúc 

(Chủ biên) 

Giáo dục 

Việt Nam 

Chân trời 

sáng tạo 

9 
Giáo dục thể chất 

1 
Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên)  

Giáo dục 

Việt Nam 

Chân trời 

sáng tạo 



10 

Tiếng Anh 1 (i - 

Learn Smart 

Start) Student’s 

Book 

Nguyễn Thị Ngọc Quyên 

(Chủ biên) 

ĐHSP 

TPHCM 

 

 

Lớp 2 

STT Tên sách Tên tác giả 

 

Nhà xuất 

bản 

Tên bộ 

sách 

1 Toán 2 tập 1 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ 

biên), Khúc Thành Chính (Chủ 

biên) 

Giáo dục 

Việt Nam 

Chân trời 

sáng tạo 

2 Toán 2 tập 2 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ 

biên), Khúc Thành Chính (Chủ 

biên) 

Giáo dục 

Việt Nam 

Chân trời 

sáng tạo 

3 
Tiếng Việt 2  

tập 1 

Nguyễn Thị Ly Kha (Chủ biên) 
Giáo dục 

Việt Nam 

Chân trời 

sáng tạo 

4 
Tiếng Việt 2 

 tập 2 

Nguyễn Thị Ly Kha (Chủ biên) 
Giáo dục 

Việt Nam 

Chân trời 

sáng tạo 

5 Đạo đức 2 

Trần Thanh Bình, Đinh Phương 

Duy Phạm Quỳnh (đồng Chủ 

biên) 

Giáo dục 

Việt Nam 

Chân trời 

sáng tạo 

6 

Tự nhiên và  

Xã hội 2 

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Thị Thu Hằng  (Chủ 

biên) 

Giáo dục 

Việt Nam 

Chân trời 

sáng tạo 

7 

Hoạt động  

trải nghiệm 2 

Phó Đức Hòa, Vũ Quang Tuyên 

(đồng Tổng Chủ biên) 

Giáo dục 

Việt Nam 

Chân trời 

sáng tạo 

8 Âm nhạc 2 

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn 

(đồng Tổng chủ biên), Đặng 

Châu Anh (Chủ biên)  

Giáo dục 

Việt Nam 

Chân trời 

sáng tạo 

9 Mĩ thuật 2 
 Nguyễn Xuân Tiên, Nguyễn Thị 

Nhung (đồng Tổng Chủ biên)  

Giáo dục 

Việt Nam 

Chân trời 

sáng tạo 



10 
Giáo dục thể chất 

2 
Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên) 

Giáo dục 

Việt Nam 

Chân trời 

sáng tạo 

11 

Tiếng Anh 2 (i - 

Learn Smart 

Start)Student’s 

Book 

Nguyễn Thị Ngọc Quyên (Chủ 

biên) 

ĐHSP 

TPHCM 

 

 

 

 

Lớp 3 

STT Tên sách Tên tác giả 

 

Nhà xuất 

bản 

Tên bộ 

sách 

1 
Tiếng Việt 3 - 

Tập 1 

Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam 

Ly( đồng Chủ biên) 

Giáo dục 

Việt Nam 

Chân trời 

sáng tạo 

2 
Tiếng Việt 3 - 

Tập 2 

Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam 

Ly( đồng Chủ biên) 

Giáo dục 

Việt Nam 

Chân trời 

sáng tạo 

3 Toán 3 - Tập 1 
Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), 

Khúc Thành Chính (Chủ biên) 

Giáo dục 

Việt Nam 

Chân trời 

sáng tạo 

4 Toán 3 - Tập 2 
Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), 

Khúc Thành Chính (Chủ biên) 

Giáo dục 

Việt Nam 

Chân trời 

sáng tạo 

5 Đạo đức 3 

Huỳnh Văn Sơn( Tổng Chủ biên), 

Mai Mỹ Hạnh, Phạm Quỳnh( 

đồng Chủ biên) 

Giáo dục 

Việt Nam 

Chân trời 

sáng tạo 

6 
Tự nhiên và Xã 

hội 3 

Đỗ Xuân Hội( Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Thị Thu Hằng( Chủ biên) 

Giáo dục 

Việt Nam 

Chân trời 

sáng tạo 

7 Tin học 3 

Quách Tất Kiên( Tổng Chủ biên 

kiêm chủ biên),Phạm Thị Quỳnh 

Anh( đồng Chủ biên) 

Giáo dục 

Việt Nam 

Chân trời 

sáng tạo 

8 Công nghệ 3 
Bùi Văn Hồng( Tổng Chủ biên 

kiêm Chủ biên) 

Giáo dục 

Việt Nam 

Chân trời 

sáng tạo 

9 
Giáo dục thể 

chất 3 
Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên) 

Giáo dục 

Việt Nam 

Chân trời 

sáng tạo 



10 Âm nhạc 3 

Hồ Quang Khải, Lê Anh Tuấn( 

đồng Tổng Chủ biên), Đặng Châu 

Anh( Chủ biên) 

Giáo dục 

Việt Nam 

Chân trời 

sáng tạo 

11 
Mĩ thuật 3 - bản 

2 

Hoàng Minh Phúc( Tổng Chủ 

biên), Nguyễn Thị May( Chủ 

biên) 

Giáo dục 

Việt Nam 

Chân trời 

sáng tạo 

12 
Hoạt động trải 

nghiệm 3  

Phó Đức Hòa, Vũ Quang Tuyên( 

đồng Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc 

Diệp, Nguyễn Hữu Tâm( đồng 

Chủ biên) 

Giáo dục 

Việt Nam 

Chân trời 

sáng tạo 

13 

Tiếng Anh 3 (i 

- Learn Smart 

Start) Student’s 

Book 

Nguyễn Thị Ngọc Quyên (Chủ 

biên) 

ĐHSP 

TPHCM 

 

 

 

 

Lớp 4 

STT Tên sách Tên tác giả 

 

Nhà xuất 

bản 

Tên bộ 

sách 

1 
Tiếng Việt 4 - 

Tập 1 

Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh 

Cam Ly( đồng Chủ biên) 

Giáo dục 

Việt Nam 

Chân trời 

sáng tạo 

2 
Tiếng Việt 4 - 

Tập 2 

Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh 

Cam Ly( đồng Chủ biên) 

Giáo dục 

Việt Nam 

Chân trời 

sáng tạo 

3 Toán 4 - Tập 1 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ 

biên), Khúc Thành Chính 

(Chủ biên) 

Giáo dục 

Việt Nam 

Chân trời 

sáng tạo 

4 Toán 4 - Tập 2 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ 

biên), Khúc Thành Chính 

(Chủ biên) 

Giáo dục 

Việt Nam 

Chân trời 

sáng tạo 

5 Đạo đức 4 

Huỳnh Văn Sơn( Tổng Chủ 

biên), Mai Mỹ Hạnh( Chủ 

biên) 

Giáo dục 

Việt Nam 

Chân trời 

sáng tạo 



6 Khoa học 4 

Đỗ Xuân Hội ( Tổng Chủ 

biên), Nguyễn Thị Thanh 

Thủy (Chủ biên) 

Giáo dục 

Việt Nam 

Chân trời 

sáng tạo 

7 
Lịch sử và địa lí 

4 

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ 

Văn Trung (đồng Chủ biên) 

 
 

8 Tin học 4 

Quách Tất Kiên( Tổng Chủ 

biên kiêm chủ biên),Phạm 

Thị Quỳnh Anh( đồng Chủ 

biên) 

Giáo dục 

Việt Nam 

Chân trời 

sáng tạo 

9 Công nghệ 4 
Bùi Văn Hồng( Tổng Chủ 

biên kiêm Chủ biên) 

Giáo dục 

Việt Nam 

Chân trời 

sáng tạo 

10 
Giáo dục thể chất 

4 

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ 

biên) 

Giáo dục 

Việt Nam 

Chân trời 

sáng tạo 

11 Âm nhạc 4 

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh 

Tuấn(đồng Chủ biên), Đặng 

Châu Anh (Chủ biên) 

Giáo dục 

Việt Nam 

Chân trời 

sáng tạo 

12 
Mĩ thuật 4 - bản 

1 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng 

chủ biên),Nguyễn Tuấn 

Cường,Nguyễn Hồng Ngọc 

(đồng Chủ biên) 

Giáo dục 

Việt Nam 

Chân trời 

sáng tạo 

13 
Giáo dục thể chất 

4 

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ 

biên), Bùi Ngọc Bích 

Giáo dục 

Việt Nam 

Chân trời 

sáng tạo 

14 
Hoạt động trải 

nghiệm 4 – bản 1 

Phó Đức Hòa,Vũ Quang 

Tuyến(đồng Tổng Chủ 

biên), Bùi Ngọc 

Diệp,Nguyễn Hữu Tâm 

(đồng Chủ biên) 

Giáo dục 

Việt Nam 

Chân trời 

sáng tạo 

15 

Tiếng Anh 4 (i - 

Learn Smart 

Start) Student’s 

Book 

 

Nguyễn Thị Ngọc Quyên 

(Chủ biên) 

ĐHSP 

TPHCM 

 

 

 

 

Lớp 5 



STT Tên sách NXB Ghi chú 

1 Tiếng Việt 5/1 GD 

 

2 Tiếng Việt 5/2 GD 

3 Toán 5 GD 

4 Khoa học 5 GD 

5 Lịch sử và Địa lí 5 GD 

6 Âm nhạc 5 GD 

7 Mĩ thuật 5 GD 

8 Kĩ thuật 5 GD 

9 Đạo đức 5 GD 

10 Family and Friend 5 Special Edition (Student’s Book) GD 

 

2. Xuất bản phẩm tham khảo 

Lớp 1: 

STT TÊN SÁCH TÁC GIẢ NXB GHI CHÚ 

1 
Vở Bài Tập Toán 

1/1  

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), 

Khúc Thành Chính (Chủ biên)  
GDVN Khuyến khích 

sử dụng 

không bắt 

buộc. Nếu 

phụ huynh 

không có vở 

bài tập học 

sinh có thể 

viết trên tập 

trắng để làm 

tiết thực hành, 

ôn tập.  

  

2 
Vở Bài Tập Toán 

1/2  

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), 

Khúc Thành Chính (Chủ biên)  
GDVN 

3 
Vở Bài Tập Tiếng 

Việt 1/1  

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Thị Ly Kha (Chủ biên) 
GDVN 

4 
Vở Bài Tập Tiếng 

Việt 1/2  

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Thị Ly Kha (Chủ biên) 
GDVN 

5 
Vui học cùng chữ 

viết lớp 1 tập 1 

Đinh Văn Hữu, Phạm Kim Bích 

Loan, Nguyễn Phương Nam, 

Nguyễn Hoàng Ly, Đặng Tú, Trần 

Thị Thu Vân 

GDVN 



6 
Vui học cùng chữ 

viết lớp 1 tập 2 

Đinh Văn Hữu, Phạm Kim Bích 

Loan, Nguyễn Phương Nam, 

Nguyễn Hoàng Ly, Đặng Tú, Trần 

Thị Kiều Nga 

GDVN 

  

  

  

  

  

  

 

  

7 
Vở bài tập mĩ thuật 

1 

Nguyễn Xuân Tiên (Tổng chủ 

biên), Hoàng Minh Phúc (Chủ 

biên) 

GDVN 

8 
I learn smart start 1 

(Workbook) 

Nguyễn Thị Ngọc Quyên (Chủ 

biên) 

ĐH SP 

TPHCM 

9 
I learn smart start 1 

(notebook) 

Nguyễn Thị Ngọc Quyên (Chủ 

biên) 
ĐH Huế 

10 Move up 1 
Hồng Thái, Kim Hoàng, Bảo 

Ngọc, Hồng Viên 
GDVN 

11 

Bộ thực hành Toán 

- Tiếng Việt Lớp 1 

(hộp chi tiết) 

 GDVN 

 

Lớp 2: 
 

TT Tên sách Tên tác giả 

Nhà 

xuất 

bản 

Ghi  

chú 

1 
Vở Bài Tập Toán 

2/1  

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc 

Thành Chính (Chủ biên)  
GDVN Khuyến 

khích sử 

dụng không 

bắt buộc. 

Nếu phụ 

huynh 

không có 

vở bài tập 

học sinh có 

thể viết trên 

tập trắng để 

làm tiết 

thực hành, 

2 
Vở Bài Tập Toán 

2/2  

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc 

Thành Chính (Chủ biên)  
GDVN 

3 
Vở Bài Tập Tiếng 

Việt 2 tập 1 
Nguyễn Thị Kha Ly (Chủ biên)  GDVN 

4 
Vở Bài Tập Tiếng 

Việt 2 tập 2 
Nguyễn Thị Kha Ly (Chủ biên) GDVN 

5 
Vui học cùng chữ 

viết lớp 2 tập 1 

Nguyễn Hoàng Ly, Phạm Kim Bích Loan, 

Nguyễn Thị Ly Kha, Bảo Hân, Đặng Tú 
GDVN 



6 
Vui học cùng chữ 

viết lớp 2 tập 2 

Nguyễn Hoàng Ly, Phạm Kim Bích Loan, 

Nguyễn Thị Ly Kha, Bảo Hân, Đặng Tú 
GDVN 

ôn tập. 

 

 7 
Vở bài tập mĩ 

thuật 2 

Nguyễn Xuân Tiên (Tổng chủ biên), 

Hoàng Minh Phúc (Chủ biên) 
GDVN 

8 
I learn smart start 

2 (Workbook) 
Nguyễn Thị Ngọc Quyên (Chủ biên) 

ĐH SP 

TPHCM 

9 
I learn smart start 

2 (notebook) 
Nguyễn Thị Ngọc Quyên (Chủ biên) ĐH Huế 

10 Move up 2 
Hồng Thái, Kim Hoàng, Bảo Ngọc, Hồng 

Viên 
GDVN 

11 

Bộ thực hành 

Toán Lớp 2 (hộp 

chi tiết) 

  

 

 

Lớp 3 
 

STT TÊN SÁCH TÁC GIẢ NXB GHI CHÚ 

1 
Vở Bài Tập Toán 3 tập 

1  
Khúc Thành Chính (Chủ biên)  GDVN 

 

 

Khuyến 

khích sử 

dụng không 

bắt buộc. 

Nếu phụ 

huynh 

không có vở 

bài tập học 

sinh có thể 

viết trên tập 

trắng để làm 

tiết thực 

hành, ôn 

tập.  

2 
Vở Bài Tập Toán 3 tập 

2   
Khúc Thành Chính (Chủ biên)  GDVN 

3 
Vở Bài Tập Tiếng Việt 

3 tập 1  
Nguyễn Thị Ly Kha (Chủ biên) GDVN 

4 
Vở Bài Tập Tiếng Việt 

3 tập 2  
Nguyễn Thị Ly Kha (Chủ biên) GDVN 

5 
Vui học cùng chữ viết 

lớp 3 tập 1 

Nguyễn Hoàng Ly, Phạm Kim 

Bích Loan, Nguyễn Thị Ly 

Kha, Bảo Hân, Đặng Tú 

GDVN 

6 
Vui học cùng chữ viết 

lớp 3 tập 2 

Nguyễn Hoàng Ly, Phạm Kim 

Bích Loan, Nguyễn Thị Ly 

Kha, Bảo Hân, Đặng Tú 

GDVN 



7 
Vở bài tập mĩ thuật 3 

(Bản 2) 

Nguyễn Xuân Tiên (Tổng chủ 

biên), Hoàng Minh Phúc (Chủ 

biên) 

GDVN 

  

  

 

8 Vở bài tập Tin học 3  
Quách Tất Kiên, Phạm Thị 

Quỳnh Anh (đồng Chủ biên) 
GDVN 

9 
I learn smart start 3 

(Workbook) 

Võ Đại Phúc (Tổng chủ biên 

kiêm chủ biên) 

ĐH SP 

TPHCM 

10 
I learn smart start 3 

(notebook) 

Võ Đại Phúc (Tổng chủ biên 

kiêm chủ biên) 
ĐH Huế 

11 Move up 3 
Hồng Thái, Kim Hoàng, Bảo 

Ngọc, Hồng Viên 
GDVN 

12 
Bộ thực hành Toán 

Lớp 3 (hộp chi tiết) 
 GDVN  

 

Lớp 4 
 

 

STT 

 

TÊN SÁCH 

 

TÁC GIẢ 

 

NXB 

 

GHI CHÚ 

 

1 

Vui học cùng chữ viết 

lớp 4 Tập 1 

Nguyễn Hoàng Ly, Phạm Kim 

Bích Loan, Nguyễn Thị Ly 

Kha, Bảo Hân, Đặng Tú 

 GDVN Khuyến 

khích sử 

dụng 

không bắt 

buộc. Nếu 

không có 

vở bài tập, 

học sinh có 

thể viết 

trên tập 

trắng để 

làm tiết 

luyện tập 

thực hành, 

ôn tập. 

 

2 

Vui học cùng chữ viết 

lớp 4 Tập 2 

Nguyễn Hoàng Ly, Phạm Kim 

Bích Loan, Nguyễn Thị Ly 

Kha, Bảo Hân, Đặng Tú 

  GDVN 

 

3 
Vở bài tập Toán Lớp 4 

Tập 1 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ 

biên), Khúc Thành Chính 

(CB) 

 GDVN 

 

4 

Vở bài tập Toán Lớp 4 

Tập 2 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ 

biên), Khúc Thành Chính 

(Chủ biên) 

GDVN 

 

5 
Vở bài tập Tin học Lớp 

4 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ 

biên kiêm chủ biên), Phạm 

Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ 

biên) 

 GDVN 



 

6 
Vở bài tập Mĩ thuật 4 

(Bản 1) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng chủ 

biên),Nguyễn Tuấn 

Cường,Nguyễn Hồng Ngọc 

(đồng Chủ biên) 

 GDVN 

 

7 
I learn smart start 4 

(Workbook) 

Võ Đại Phúc (Tổng chủ biên 

kiêm chủ biên) 
ĐHSP 

TPHCM 

 

8 
I learn smart start 4 

(notebook) 

Võ Đại Phúc (Tổng chủ biên 

kiêm chủ biên) 
ĐH Huế 

 

9 Move up 4 
Hồng Thái, Kim Hoàng, Bảo 

Ngọc, Hồng Viên 
GDVN 

 

10 

Bộ lắp ráp Mô hình kĩ 

thuật học sinh Lớp 4,5 

 
Giáo dục 

 

Lớp 5 
 

STT TÊN SÁCH TÁC GIẢ NXB GHI CHÚ 

1 
Vở Bài Tập Toán 

5 tập 1 
Đỗ Đình Hoan (Chủ biên) GD 

Khuyến 

khích sử 

dụng 

không bắt 

buộc. Nếu 

phụ huynh 

không có 

vở bài tập 

học sinh có 

thể viết 

trên tập 

trắng để 

làm tiết 

thực hành, 

ôn tập. 

2 
Vở Bài Tập Toán 

5 tập 2 
Đỗ Đình Hoan (Chủ biên) GD 

3 

Luyện viết Tiếng 

Việt cho học sinh 

tiểu học – Học 

viết điều hay lớp 

5 tập 1 

Hoàng Trường Giang (Chủ biên) GD 

4 

Luyện viết Tiếng 

Việt cho học sinh 

tiểu học – Học 

viết điều hay lớp 

5 tập 2 

Hoàng Trường Giang (Chủ biên) 
 

GD 

5 
Luyện tập mĩ 

thuật lớp 5 tập 1 

Nguyễn Minh Thiên Hoàng, Trần 

Thị Hồng Ân, Phạm Thùy Liêm, 

Mai Thanh Lệ, Vũ Đức Long 

GDVN 



6 
Luyện tập mĩ 

thuật lớp 5 tập 2 

Nguyễn Minh Thiên Hoàng, Trần 

Thị Hồng Ân, Phạm Thùy Liêm, 

Mai Thanh Lệ, Vũ Đức Long 

GDVN 

7 

Luyện tập Tin 

học cùng IC3 

Spark lớp 4 Tập 1 

Nguyễn Minh Thiên Hoàng, Đỗ 

Minh Hoàng Đức, Lê Tấn Hồng 

Hải 

GDVN 

8 

Luyện tập Tin 

học cùng IC3 

Spark lớp 4 Tập 1 

Nguyễn Minh Thiên Hoàng, Đỗ 

Minh Hoàng Đức, Lê Tấn Hồng 

Hải 

GDVN 

9 

Family and 

Friend 5 Special 

Edition 

(WorkBook) 

 GD 

10 

Bộ lắp ráp Mô 

hình kĩ thuật học 

sinh Lớp 4,5 

 

GD 

 

 

 


